
Thiệt hại 

trên 70% 

diện tích
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từ 30% 

đến 70% 
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1 Phạm Văn Hùng 1,500       1,500       1,500,000     

2 Dương Đình Phượng 1,500       1,500       750,000        

3 Phạm Văn Ý 3,000       3000 3,000,000     

4 Tôn Đức Tùng 1,500       1,500       750,000        

5 Bùi Văn Đông 1,000       1,000       1,000,000     

6 Phan Xuân Lĩnh 1,000       1,000       500,000        

7 Dương Đình Việt 2,000       2,000       2,000,000     

8 Thái Đìn Đào 670          670          335,000        

9 Phan Xuân Hương 1,500       1,500       750,000        

10 Võ Anh Dũng 1,000       1,000       500,000        

11 Tôn Đức Hùng 2,000       2,000       1,000,000     

12 Dương Chí Tuệ 1,000       1,000       500,000        

ỦY BAN NHÂN DÂN
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diện tích 

thiệt hại 

(m2)

trong đó
Tổng 

diện tích 

thiệt hại 

(m2)

Trong đó

Giai đoạn cây con (gieo 

trồng đến 1/3 thời gian 

sinh trưởng)

Giai đoạn cây đang 

phát triển (trên 1/3 

đến 2/3 thời gian sinh 

trưởng)

Giai đoạn cận thu 

hoạch (trên 2/3 thời 

gian sinh trưởng)

Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)
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Giai đoạn cận thu 
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Kinh phí hỗ 

trợ (đồng)
TT HỘ GIA ĐÌNH

Cây lúa

(Sau gieo trồng trên 45 ngày)
Cây hằng năm khác (từ 300m2 trở lên)

13 Phan Hữu Thảo 1,500       1,500       750,000        

14 Đặng Văn Hinh 2,000       2,000       1,000,000     

15 Võ Đình Quỳnh 700          700          350,000        

21,870    7,500      14,370    -         -         -                -         -              -         -         14,685,000   Tổng


